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I. Phần trắc nghiệm: (3.0 điểm)
1. Điểm nối liền cực Bắc đến cực Nam trên quả địa cầu gọi là gì:
	A. Vĩ tuyến
	C. Vòng cực

	B. Kinh tuyến
	D. Xích đạo


2. Đường tròn lớn nhất trên quả địa cầu vuông góc với kinh tuyến gọi là:
	A. Vĩ tuyến
	C. Vòng cực

	B. Kinh tuyến
	D.Xích đạo


3. Trái Đất có dạng hình gì?
	A. Hình tròn
	C. Hình chữ nhật

	B. Hình cầu
	D.Hình vuông


4. Một số dạng kí hiệu:
	A. Điểm, đường, diện tích
	C. Hình học, chữ, tượng hình

	B. Điểm, hình học, chữ
	D.Hình học, đường, tượng hình


5. Quy ước dùng thang màu biểu hiện độ cao 500 - 1000m là màu:
	A. Đỏ
	C. Xanh

	B. Nâu
	D.Vàng nhạt


6. Khoảng cách 1 cm trên bản đồ có tỉ lệ 1:2000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa:
	A. 0.2 km
	C. 20 km

	B. 2 km
	D.200 km



II. Phần tự luận: (7.0 điểm)
Câu 1.(3.0 điểm)
a, Tỉ lệ bản đồ là gì? Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện dưới mấy dạng?
b, Trong hai bản đồ có tỉ lệ 1:7500 và 1:25000 thì bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn?
Câu 2.(4.0 điểm)
a, Thế nào là kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí?
b, Có mấy phương hướng chính? Xác định các hướng còn lại ở hình vẽ dưới đây: 
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I. Phần trắc nghiệm: (3.0 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	A
	C



II. Phần tự luận: (7.0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1.
(3.0  điểm)

	a,
	- Tỉ lệ bản đồ là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách tương ứng trên thực địa.                                                                                        - Có 2 dạng tỉ lệ bản đồ:
    + Tỉ lệ số: là một phân số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại.
    + Tỉ lệ thước: tỉ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo đã tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa.
	1.0 điểm

1.0 điểm



	
	b,
	- Bản đồ có tỉ lệ lớn hơn là 1:7500   (Vì: mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ càng lớn)
	1.0 điểm

	Câu 2.
(4.0  điểm)

	a,
	- Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.                                                                 - Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc                                                                              
- Tọa độ địa lí là kinh độ và vĩ độ của điểm đó (nêu ví dụ)
	0.75 điểm

0.75 điểm

1.0 điểm

	
	b,
	- Có 8 hướng chính                                                                               (1.5 điểm)
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	1.5 điểm

	Tổng
	7,0










